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	0UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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​​​
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày         tháng    năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HA NỘI
	TT
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH
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	Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	


	2
	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là tổ chức); hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là cá nhân) trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quy định này.
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	Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
1. Đối với máy móc, thiết bị được hỗ trợ phải là máy móc, thiết bị mới, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng được tiêu chuẩn cơ sở đã công bố hoặc tiêu chuẩn Việt Nam (nếu có).

2. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phải đảm bảo đầy đủ điều kiện được hỗ trợ, các cam kết (nếu có) theo Quy định này, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong kê khai hồ sơ và các quy định của pháp luật có liên quan. Các cơ quan quyết định hỗ trợ quy định chế tài xử lý trong trường hợp các tổ chức, cá nhân vi phạm cam kết (nếu có).

3. Ngoài các nội dung chính sách tại Quy định này, các đối tượng thụ hưởng chính sách được hưởng các chính sách khác của Trung ương và Thành phố theo quy định nhưng không trùng lắp về nội dung hỗ trợ. Trường hợp trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ.
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	Điều 4 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND:

Điều 4. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng: 

a) Đơn vị, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao tập huấn theo kế hoạch, dự toán hàng năm.

b) Giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật tham gia giảng dạy; cán bộ quản lý lớp tập huấn.

c) Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình sản xuất, chế biến, bảo quản, liên kết chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Mỗi học viên được hỗ trợ tham gia 01 lần/01 nội dung tập huấn.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: 

a) Chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp tập huấn; văn phòng phẩm; nước uống; thuê phương tiện đi thực tế, hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp tập huấn; vật tư thực hành (nếu có): Mức chi theo đơn giá, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc theo hợp đồng thực tế.

b) Chi bồi dưỡng giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học):

Giảng viên là tiến sĩ khoa học, tiến sĩ trong lĩnh vực nông nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trả tiền công giảng dạy mức 1.200.000 đồng/buổi.

Giảng viên có trình độ thạc sỹ trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc tương đương trả tiền công giảng dạy mức 1.000.000 đồng/buổi. 

Giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật có trình độ kỹ sư và tương đương trả tiền công giảng dạy, mức 600.000 đồng/buổi.

c) Chi hỗ trợ cho học viên: 

Hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/ngày/học viên.

Hỗ trợ tiền đi lại đối với học viên học xa nơi cư trú từ 15 km trở lên theo mức 150.000 đồng/học viên/lớp tập huấn.

d) Thời gian tập huấn: Tối đa không quá 03 ngày/lớp. Đối với các lớp tập huấn đã quy định trong chương trình khung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nội dung và thời gian thực hiện theo Chương trình khung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Huyện, cấp Thành phố.
	Điều 4. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng: 

a) Đơn vị, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao tập huấn theo kế hoạch, dự toán hàng năm.

b) Giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật tham gia giảng dạy; cán bộ quản lý lớp tập huấn.

c) Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình sản xuất, chế biến, bảo quản, liên kết chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Mỗi học viên được hỗ trợ tham gia 01 lần/01 nội dung tập huấn.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: 

a) Chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp tập huấn; văn phòng phẩm; nước uống; thuê phương tiện đi thực tế, hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp tập huấn; vật tư thực hành (nếu có): Mức chi theo đơn giá, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc theo hợp đồng thực tế.

b) Chi thù lao giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học):

Giảng viên là tiến sĩ khoa học, tiến sĩ trong lĩnh vực nông nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trả tiền công giảng dạy mức 1.200.000 đồng/buổi.

Giảng viên có trình độ thạc sỹ trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc tương đương trả tiền công giảng dạy mức 1.000.000 đồng/buổi.

Giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật có trình độ kỹ sư và tương đương trả tiền công giảng dạy, mức 600.000 đồng/buổi.

c) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại cho giảng viên, hướng dẫn viên: Theo hóa đơn thực tế hoặc được thanh toán khoán tự túc phương tiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, tối đa không quá 500.000 đồng/ngày

d) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, hướng dẫn viên: Tối đa không quá 300.000 đồng/ngày.

e) Chi hỗ trợ cho học viên:

Hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày/học viên.

Hỗ trợ tiền đi lại đối với học viên học xa nơi cư trú từ 15 km trở lên theo mức 150.000 đồng/học viên/lớp tập huấn.

f) Thời gian tập huấn: Tối đa không quá 03 ngày/lớp. Đối với các lớp tập huấn đã quy định trong chương trình khung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Nội dung và thời gian thực hiện theo Chương trình khung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp xã, ngân sách cấp Thành phố. 
	Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 4 quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023, đồng thời bổ sung như sau:

1. Bổ sung nội dung hỗ trợ:

- Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại cho giảng viên, hướng dẫn viên: Theo hóa đơn thực tế hoặc được thanh toán khoán tự túc phương tiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, tối đa không quá 500.000 đồng/ngày

- Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, hướng dẫn viên: Tùy theo địa điểm, thời gian tổ chức, tối đa không quá 300.000 đồng/ngày.

* Lý do đề xuất:

- Do địa điểm triển khai các tập huấn thường tại các xã/phường trên địa bàn Thành phố; việc đi lại đến địa điểm tổ chức lớp có những địa điểm rất xa khoảng 30-80 km/lượt nên chi phí đi lại của giảng viên gặp khó khăn khi đơn vị tổ chức không có phương tiện để đưa đón giảng viên.

- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố; trong đó tại Phụ lục 05 về quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông địa bàn thành phố Hà Nội có nội dung về Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo tại điểm b mục 1.2 có quy định: “b) Chi thù lao giảng viên, trợ giảng; phụ cấp tiền ăn giảng viên, trợ giảng; chi phí đưa, đón, bố trí nơi ở cho giảng viên, trợ giảng; chi thù lao hướng dẫn viên tham quan, thực hành thao tác kỹ thuật”. Vì vậy, đã bổ sung 02 nội dung trên vào dự thảo Nghị quyết.

* Về mức chi đề xuất:

- Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại cho giảng viên, hướng dẫn viên: Tại Phụ lục 02 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 có quy định “Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại cho giảng viên, hướng dẫn viên: Thực hiện theo mức chi theo quy định hiện hành tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố Áp dụng trong trường hợp cơ quan đơn vị không có phương tiện, không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải đi thuê”. Hiện nay, Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số nội dung, mức chi quy định tại phụ lục 03 ban hành kèm theo nghị quyết số 09/2017/NQ-HDND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố, tại khoản 3 điều 1 quy định: “b. Thanh toán khoán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác, khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác:

b.1. Đối với các đối tượng được sử dụng xe ô tô để đi công tác: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thanh toán theo hóa đơn thực tế hoặc khoán tự túc).

b.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn lại không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán tiền tự túc phương tiện bảo đảm không vượt chế độ đối với các đối tượng quy định tại tiết b.1 nêu trên và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị”.

Trên thực tế, địa điểm tổ chức tập huấn tạm tính tính khoản cách từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đến xã/phường trung bình là 40km/lượt và 02 lượt (đi-về) là 80 km mức giá khoán là 11.900 đồng/km (báo giá của Taxi điện Xanh SM, loại xe Xanh SM Car từ km 26 là 11.900đồng) thì kinh phí 02 lượt là 952.000 đồng. Trên thực tế khi triển khai có các xã/phường có khoảng cách khác nhau và có những giảng viên có phương tiện đi lại nên đơn vị soạn thảo đề xuất thanh toán theo hóa đơn thực tế hoặc được thanh toán khoán tự túc phương tiện nhưng tối đa không quá 500.000 đồng/ngày.

- Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên: Tại Phụ lục 02 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 có quy định “Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên: Tùy theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, được giao chủ trì tổ chức các khóa để đào tạo, bồi dưỡng CBCCV quyết định chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố”. Hiện nay, Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số nội dung, mức chi quy định tại phụ lục 03 ban hành kèm theo nghị quyết số 09/2017/NQ-HDND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố, quy định: Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác: 300.000 đồng/người/ngày. Vì vậy, đề xuất mức hỗ trợ  tối đa không quá 300.000 đồng/ngày.

2. Tăng mức hỗ trợ tiền ăn từ 50.000 đồng/ngày/ học viên lên 100.000 đồng/ngày/học viên.

Lý do đề xuất:

Theo quy định tại điểm d mục 1.2 Phụ lục 05 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố, quy định: Hỗ trợ 50% chi phí tiền ăn, chỗ ở (nếu phải thuê chỗ ở) theo mức chi về chế độ chi hội nghị quy định tại Phụ lục 03 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Nếu đơn vị tổ chức đào tạo bố trí chỗ ở cho các học viên thì đơn vị được hỗ trợ chi phí dịch vụ: Chi phí điện, nước, chi phí khác (nếu có). Hiện nay, Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số nội dung, mức chi quy định tại phụ lục 03 ban hành kèm theo nghị quyết số 09/2017/NQ-HDND ngày 05/12/2017 có quy định “Cuộc họp tổ chức tại các địa bàn còn lại ngoài vùng I theo quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: 200.000 đồng/ngày/người”. Bên cạnh 

đó các xã/phường của Hà Nội thuộc vùng I và vùng II. Do vậy, nên đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền ăn từ 50.000 đồng/ngày/học viên lên 100.000 đồng/ngày/học viên để phù hợp với văn bản sửa đổi.

	
	Tại Điều 12 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND:

“Điều 12. Chính sách hỗ trợ cấp mã số vùng trồng

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng: 

Các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất trồng trọt trên địa bàn Thành phố sau khi được cấp Giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng theo quy định. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

Hỗ trợ chi phí tư vấn cho cấp mã số vùng trồng lần đầu để lập giấy đăng ký cấp mã số vùng trồng, hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ về truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng. Mức hỗ trợ 100% chi phí theo hợp đồng tư vấn nhưng tối đa không quá 15 triệu đồng/mã số, trong đó chi tiền thuê chuyên gia thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

Hỗ trợ chi phí phân tích điều kiện sản xuất (đất trồng và nước tưới) cho cấp mã số vùng trồng lần đầu đối với các cơ sở chưa được cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các giấy chứng nhận tương đương. Mức hỗ trợ 100% chi phí theo thực tế nhưng tối đa không quá 7,5 triệu đồng/mã số.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.”
	Điều 5. Hỗ trợ cấp mã số vùng trồng

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất trồng trọt trên địa bàn Thành phố sau khi được cấp Giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng theo quy định. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ chi phí tư vấn cho cấp mã số vùng trồng lần đầu để lập giấy đăng ký cấp mã số vùng trồng, hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ về truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng. Mức hỗ trợ 100% chi phí theo hợp đồng tư vấn nhưng tối đa không quá 15 triệu đồng/mã số, trong đó chi tiền thuê chuyên gia thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

b) Hỗ trợ chi phí phân tích điều kiện sản xuất (đất trồng và nước tưới) cho cấp mã số vùng trồng lần đầu đối với các cơ sở chưa được cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các giấy chứng nhận tương đương. Mức hỗ trợ 100% chi phí theo thực tế nhưng tối đa không quá 7,5 triệu đồng/mã số.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.
	Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 12 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND, lý do:

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm đang trở thành xu hướng tất yếu, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản trong thị trường nội địa và được xem là “tấm vé” thông hành với những mặt hàng xuất khẩu; trong đó việc duy trì, thiết lập và cấp, quản lý mã số vùng trồng là điều kiện cần thiết, bắt buộc cho việc truy xuất nguồn gốc. Việc cấp mã số vùng trồng là điều kiện và cũng là cơ hội để các hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước, nhất là các thị trường khó tính; nó không chỉ giúp người tiêu dùng và cơ quan chức năng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu thông qua việc sản xuất theo quy trình, có kiểm soát sinh vật gây hại và đảm bảo an toàn thực phẩm, mà còn giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất, hợp tác xã ý thức được vấn đề sản xuất liên quan chặt chẽ đến chất lượng và giá thành sản phẩm.

Tính đến nay, Thành phố đã cấp và quản lý 168 mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt: Tổng diện tích 1.302,3 ha, trong đó (cây lúa 88 mã, diện tích 849,8 ha; cây rau 33 mã, diện tích 92,7 ha; cây ngô 02 mã, diện tích 6,5 ha; cây

ăn quả 41 mã, diện tích 263,8ha; cây dược liệu, hoa cây cảnh 05 mã, diện tích 23,8 ha; chè 01 mã, diện tích 5 ha); 11 vùng trồng xuất khẩu, diện tích 327,68ha

(01 vùng cho cây nhãn, thị trường xuất khẩu Úc, NewZealand, Hoa Kỳ, Trung Quốc, diện tích 7,1 ha; 03 vùng cho cây bưởi, thị trường xuất khẩu Châu Âu, diện

tích 36,32 ha; 06 vùng cho cây chuối, thị trường xuất khẩu Trung Quốc, diện tích 284,2 ha; 01 vùng trồng cho cây trầu bà, ráy, thiên niên kiện, môn xuất khẩu đi thị trường Anh, Nhật, EU, diện tích 0,06 ha).

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng cơ cấu lại ngành, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp “sạch”, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu, Thành phố sẽ tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, hiện đại, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất

hàng hóa quy mô lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế của từng địa phương; phát triển theo hướng nông nghiệp “xanh”, ứng dụng công nghệ cao, thông minh để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị trong nước và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp.

Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh trật tự được bảo đảm, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; xây dựng thành công các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trên cơ sở đặc thù, lợi thế, thế mạnh của địa phương. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố phấn đấu, tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản đạt bình quân 3,5 - 4%/năm, mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu; tỷ lệ giá trị sản xuất trồng trọt mỗi năm tăng 0,8 - 1% trở lên, việc tiếp tục hỗ trợ cấp, quản lý mã số vùng trồng là hết sức cần thiết.

- Về mức hỗ trợ: Tương đương như đã quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy định Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND nhằm đảm bảo tính kế thừa và hoàn thiện chính sách; tạo thuận lợi cho việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, cam kết của Thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu và hiện đại hóa nông nghiệp.

	
	
	Điều 6. Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp

1. Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố

2. Điều kiện hỗ trợ: Tem nhãn truy xuất phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật sau: Truy xuất được các thông tin về toàn bộ quá trình sản xuất, hình ảnh, quy trình, địa điểm sản xuất; Tem được mã hoá cá biệt; Có bản đồ định vị đường đi của sản phẩm, hỗ trợ người tiêu dùng xác định được nguồn gốc, địa điểm cung cấp hàng hoá.
3. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ một lần 100% chi phí bao bì, tem nhãn truy xuất nguồn gốc, mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

b) Hỗ trợ 100% nhưng không quá 65 triệu đồng/tổ chức, cá nhân chi phí tư vấn, đánh giá, chứng nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy trình thực hành tốt như VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP – WHO, hữu cơ; hoạt động giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản theo hệ thống kiểm soát mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn - HACCP; Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - ISO22000.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp Thành phố
	1. Về đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

- Đề xuất chính sách nhằm khuyến khích các đối tượng sản xuất áp dụng theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; tạo sự rõ rang, minh bạch trong sản xuất, dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Về quy mô: Vận dung theo tiêu chí quy mô trang trại, khuyến khích các trang trại quy mô vừa trở lên nhằm mục đích hướng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, có chứng nhận.

2. Về nội dung, mức hỗ trợ:

- Nghị quyết đề xuất tập trung hỗ trợ in tem nhãn, bao bì sản phẩm và giấy chứng nhận. Do nhận thức của phần lớn người sản xuất vẫn nặng tư duy tiêu thụ trực tiếp, không muốn đầu tư chi phí in bao bì, tem nhãn và cấp giấy chứng nhận. Đồng thời do thiếu minh bạch trong sản phẩm nên giá tiêu thụ sản phẩm có tem nhãn, có chứng nhận so với sản phẩm tiêu thụ trực tiếp chênh lệch không quá lớn, do vậy người sản xuất chưa quan tâm đầu tư. Vì vậy nhà nước cần hỗ trợ nội dung này.

- Về mức hỗ trợ: 

+ Đối với chi phí bao bì, tem nhãn: 

Qua khảo sát báo giá của một số đơn vị, trung bình một sản phẩm chi phí bao bì và tem nhãn khoảng 2.000 đồng (không tính 2 triệu chi phí thiết kế bao bì) gồm: Chi phí tem  truy xuất nguồn gốc 400 đ/tem; Chi phí in 1 bao bì bao gói sản phẩm khoảng: 1.600 đồng/ bao bì (tinh trung bình vì mỗi cơ sở sẽ đóng gói nhiều kích cỡ bao bì) 

=> Với mức 20 triệu đồng cho nội dung trên 1 cơ sở sẽ có khoảng 10.000 sản phẩm được in tem, bao gói đưa ra thị trường, với quy mô 10.000 nghìn sản phẩm sẽ đảm bảo trong 1 năm (hoặc 2 năm) sản xuất là phù hợp và tạo được thói quen tiêu thụ sản phẩm có tem, nhãn.

+ Đối với chi phí tư vấn, đánh giá, chứng nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp:

Theo báo giá của một số đơn vị tư vấn, đánh giá, chứng nhận giấy  Vietgap, hữu cơ, HACCP và tương đương khoảng 65 triệu đồng/giấy chứng nhận. Do vậy đề xuất mức 65 triệu đồng/giấy chứng nhận là phù hợp với thực tiễn. 

=> Công ty NHONHO: khoảng 65 triệu đồng/giấy, bao gồm tư vấn, đánh giá, chứng nhận 

=> Công ty Natek: khoảng 67 triệu đồng/giấy, bao gồm tư vấn, đánh giá, chứng nhận 

=> Công ty UCC Việt nam: Chi phí đăng ký, đánh giá và cấp chứng nhận GlobalG.A.P từ 2.000 - 8.500 UDS.  Nếu tính 3.000 USD thì khoảng 75 triệu đồng

	
	Điều 5. Chính sách khuyến khích sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản

1. Hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản

a) Hỗ trợ tín dụng

Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn Thành phố, đáp ứng các điều kiện về sản xuất giống theo quy định của pháp luật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

Nội dung và mức hỗ trợ: Được hỗ trợ 01 lần 100% lãi suất vay trong thời hạn 03 năm (36 tháng) theo hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thời điểm ký hợp đồng vay vốn, tiến độ hỗ trợ theo kỳ trả lãi của ngân hàng. 

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.
	Điều 7. Hỗ trợ tín dụng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn Thành phố, đáp ứng các điều kiện về sản xuất giống theo quy định của pháp luật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: Được hỗ trợ 01 lần 100% lãi suất vay trong thời hạn 03 năm (36 tháng) theo hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thời điểm ký hợp đồng vay vốn.
3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.
	Đề xuất tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ tín dụng như điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND. 

Lý do: 

- Phù hợp với định hướng phát triển và cơ cấu lại ngành nông nghiệp: Phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản là nền tảng của tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Việc giữ lại nội dung hỗ trợ giống thể hiện chủ trương nhất quán của Thành phố trong việc tập trung phát triển các giống có năng suất, chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Về mức hỗ trợ: Tương đương như đã quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND nhằm đảm bảo tính kế thừa và hoàn thiện chính sách; tạo thuận lợi cho việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, cam kết của Thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu và hiện đại hóa nông nghiệp.

	
	Điểm b khoản 1 Điều 5 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định:

1. Đối tượng áp dụng: Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 107/2021/TT-BTC ngày 03/12/2021 của Bộ Tài Chính về quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất trong chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: Áp dụng nội dung và mức hỗ trợ cao nhất theo quy định tại Thông tư số 107/2021/TT-BTC ngày 03/12/2021 của Bộ Tài Chính; Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Quy định này).

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.
	Điều 7. Hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp

1. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Quy định này
3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.
	Đề xuất tiếp tục thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 5 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND, lý do:

1. Tại điểm a khoản 1 Điều 7 Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định: 

“7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế, chính sách triển khai thực hiện Chương trình.”

Vì vậy để bảo đảm cơ sở pháp lý và tính sẵn sàng triển khai khi có điều kiện:

Việc tiếp tục quy định chính sách hỗ trợ sản xuất giống giúp địa phương duy trì khung pháp lý cần thiết để có thể kịp thời tổ chức triển khai khi có nguồn vốn hoặc khi Trung ương, các chương trình mục tiêu, dự án hỗ trợ được bố trí kinh phí.

2. Phù hợp với định hướng phát triển và cơ cấu lại ngành nông nghiệp:

Phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản là nền tảng của tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Việc giữ lại nội dung hỗ trợ giống thể hiện chủ trương nhất quán của Thành phố trong việc tập trung phát triển các giống có năng suất, chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu thị trường.

 3. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các chính sách hỗ trợ nông nghiệp:

Việc duy trì nội dung hỗ trợ sản xuất giống giúp đảm bảo sự thống nhất giữa các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Trung ương và địa phương, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý, phối hợp, và lồng ghép các nguồn vốn trong quá trình thực hiện.

4. Về mức hỗ trợ: Tương đương như đã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Quy định Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND nhằm đảm bảo tính kế thừa và hoàn thiện chính sách; tạo thuận lợi cho việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, cam kết của Thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu và hiện đại hóa nông nghiệp.

	
	Khoản 2 Điều 5 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định:
2. Hỗ trợ nhập khẩu giống vật nuôi, thuỷ sản

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức nhập khẩu giống vật nuôi, thủy sản để sản xuất giống trên địa bàn Thành phố đáp ứng các điều kiện về sản xuất giống theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thủy sản.


b) Nội dung và mức hỗ trợ: 

Đối với chăn nuôi: Hỗ trợ 50% kinh phí nhập khẩu giống bò thuần chủng, giống lợn cụ kỵ, ông bà năng suất chất lượng cao tối đa không quá 5 tỷ đồng/ doanh nghiệp, hợp tác xã. Mỗi đối tượng được hỗ trợ 01 lần.

Đối với thủy sản: Hỗ trợ 50% kinh phí nhập khẩu giống gốc thủy sản thuần chủng, giống thủy sản bố mẹ tối đa không quá 1 tỷ đồng đồng/ doanh nghiệp, hợp tác xã. Mỗi đối tượng được hỗ trợ 01 lần.

c) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.
	Điều 9. Hỗ trợ nhập khẩu giống vật nuôi, thuỷ sản

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức sản xuất giống vật nuôi, thủy sản nhập khẩu (tự nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu hoặc mua lại của đơn vị nhập khẩu) giống vật nuôi, thủy sản để sản xuất giống trên địa bàn Thành phố đáp ứng các điều kiện về sản xuất giống theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thủy sản.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: 

a) Đối với chăn nuôi: Hỗ trợ 50% kinh phí nhập khẩu giống bò thuần chủng, giống lợn cụ kỵ, ông bà năng suất chất lượng cao tối đa không quá 5 tỷ đồng/ doanh nghiệp, hợp tác xã. Mỗi đối tượng được hỗ trợ 01 lần.

b) Đối với thủy sản: Hỗ trợ 50% kinh phí nhập khẩu giống gốc thủy sản thuần chủng, giống thủy sản bố mẹ tối đa không quá 1 tỷ đồng đồng/ doanh nghiệp, hợp tác xã. Mỗi đối tượng được hỗ trợ 01 lần.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.
	Đề xuất tiếp tục thực hiện theo khoản 2 Điều 5 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND và chỉnh sửa đối tượng, điều kiện áp dụng “Các tổ chức nhập khẩu giống vật nuôi, thủy sản để sản xuất giống trên địa bàn Thành phố đáp ứng các điều kiện về sản xuất giống theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thủy sản.” thành “Các tổ chức sản xuất giống vật nuôi, thủy sản nhập khẩu (tự nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu hoặc mua lại của đơn vị nhập khẩu) giống vật nuôi, thủy sản để sản xuất giống trên địa bàn Thành phố đáp ứng các điều kiện về sản xuất giống theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thủy sản.” . Nhằm làm rõ mục tiêu của chính sách là các tổ chức mua giống nhập khẩu là được hỗ trợ, không cần thiết phải trực tiếp nhập khẩu mới được hỗ trợ.



	
	
	Điều 10. Hỗ trợ xây dựng tháp giống lợn

1. Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng tháp giống lợn trên địa bàn Thành phố 

2. Điều kiện hỗ trợ: Các Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có dự án đầu tư xây dựng tháp giống lợn trên địa bàn Thành phố được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định trình Chính phủ phê duyệt theo quy định;

b) Có hồ sơ theo dõi lý lịch đàn giống cụ, kỵ, ông, bà;

d) Ứng dụng công nghệ cao trong quá trình sản xuất.

3. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Được miễn tiền thuê đất 10 năm và giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian còn lại.

b) Được hỗ trợ 70% chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án.

c) Được hỗ trợ 100% kinh phí nhập khẩu giống cụ, kỵ, ông, bà.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp Thành phố

	1. Tại Hà Nội chưa có cơ sở sản xuất giống quy mô lớn, chưa có cơ sở sản xuất giống theo hệ thống giống lợn hình tháp. Trong khi theo đánh giá của một số nhà khoa học, hệ thống giống lợn hình tháp là hệ thống giống lợn tốt nhất: dễ quản lý, tạo chọn giống thuận tiện, năng suất cao và hiệu quả kinh tế lớn. Một số nước (như Đan Mạch) đã thực hiện hệ thống giống lợn hình tháp nên thu được kết quả rất tốt: năng suất sinh sản của lợn nái rất cao, khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai thương phẩm rất lớn và hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi lợn rất cao.

a. Ưu điểm:

 – Có đầy đủ tư liệu về giống do các cá thể lợn giống thuần chủng đã được đăng ký giống quốc gia.

 – Cho phép người chăn nuôi có thể lựa chọn linh hoạt hơn về con giống thích hợp nhất theo điều kiện của cơ sở mình.

 – Có thể tối đa hoá ưu thế lai trong hệ thống giống lợn nên năng suất vật nuôi cao nhất.

 – Chi phí quản lý thấp hơn so với các cách quản lý khác và triển khai kế hoạch giống thuận tiện và hiệu quả hơn bất kỳ mô hình nào và năng suất được cải tiến rõ rệt nhất.

 – Rủi ro về bệnh tật ít hơn dẫn đến sức khoẻ đàn giống tốt hơn nên năng suất đạt cao nhất.

b. Hạn chế

 – Phải có kinh phí lớn để thực hiện chương trình giống: nhân lực, thiết bị, đàn giống, chuồng trại, thức ăn, môi trường.

 – Phải có con người với những kiến thức đầy đủ về hệ thống lợn hình tháp.

 – Phải có một số giống và dòng thuần chủng chất lượng tốt nhất định và mỗi dòng phải có số lượng lớn để đảm bảo nhân giống và chọn lọc với một áp lực chọn lọc phù hợp.

 – Phải có chương trình chọn lọc, lai tạo từ các dòng lợn khác nhau để sản xuất lợn cấp giống ông bà, bố mẹ và lợn thịt thương phẩm nhằm đáp ứng được năng suất cao và hiệu quả lớn trong toàn bộ hệ thống giống, đáp ứng nhu cầu sản phẩm thịt cho xã hội cung như đạt được các mục tiêu kinh tế.
=> Do vậy việc đề xuất hỗ trợ tháp giống lợn là cần thiết nhằm đáp ứng mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm sản xuất giống của khu vực và cả nước.

2. Về Nội dung, mức hỗ trợ:

- Đề xuất hưởng chính sách theo Điều 43 Luật Thủ đô, do hệ thống giống lợn hình tháp cần vốn đầu tư lớn, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến. Do vậy phù hợp với quy định tại Điều 43 Luật Thủ đô (Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng các chính sách về ưu đãi đầu tư).
- Đề xuất hỗ trợ được hỗ trợ 70% chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án: thực hiện theo mức hỗ trợ quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định 57/2018/NĐ-CP, trong đó nâng mức trần từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng do các khoản đầu tư hạ tầng cho sản xuất giống lợn là rất lớn, với mức 3 tỷ chưa đủ mạnh để khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư.

c) Được hỗ trợ kinh phí nhập khẩu giống: Do chi phí đầu tư nhập khẩu giống cụ kỵ, ông bà là rất lớn, nên việc đề xuất hỗ trợ nhập khẩu giống là phù hợp, tạo động lực giúp tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư. 

	
	
	Điều 11. Hỗ trợ giống để sản xuất lúa tại các vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao; vùng sản xuất lúa tập trung

1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân sử dụng giống lúa hợp pháp có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với với cơ cấu giống của địa phương để sản xuất lúa tại các vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao, vùng sản xuất lúa tập trung trên địa bàn Thành phố.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% giá giống.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp xã
	Hà Nội có diện tích đất trồng lúa 99.830 ha (Niên giám thống kê thành phố Hà Nội năm 2024), trong đó có 53.360 ha sản xuất lúa chất lượng cao chuyên canh tập trung (Quyết định số 4537/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND Thành phố về việc ban hành Danh mục định hướng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội), 

- Việc duy trì, phát triển vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao để đáp ứng mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và tái cơ cấu ngành lúa gạo, vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa nâng cao giá trị gia tăng cho nông dân.

- Hơn nữa, trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa của Hà Nội diễn ra nhanh, nhiều khu vực nông thôn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lao động trẻ rời bỏ nông nghiệp để làm việc trong các lĩnh vực phi nông nghiệp. Hệ quả là một bộ phận diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa, bị bỏ hoang hoặc canh tác kém hiệu quả.

- Việc hỗ trợ giống lúa năng suất, chất lượng cao không chỉ giúp tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân, mà còn tạo động lực để họ gắn bó hơn với sản xuất nông nghiệp, góp phần hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng đất và giữ ổn định quỹ đất nông nghiệp phục vụ an ninh lương thực của Thủ đô.

- Phù hợp với  quy định về sử dụng kinh phí hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 Quy định chi tiết về đất trồng lúa

- Về mức hỗ trợ: 

Đề xuất tương đương với mức hỗ trợ giống đối với các mô hình khuyến nông hiện nay và các diện tích phát triển các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trước đây đã thực hiện trên địa bàn Thành phố theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

	
	Điều 6 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định:

Điều 6. Chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng: 

Các tổ chức, cá nhân cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản theo quy hoạch đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: 

Được hỗ trợ 01 lần 100% lãi suất vay trong thời hạn 03 năm (36 tháng) theo hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thời điểm ký hợp đồng vay vốn, tiến độ hỗ trợ theo kỳ trả lãi của ngân hàng.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.
	Điều 12. Hỗ trợ cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản

1. Hỗ trợ tín dụng

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức, cá nhân cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản theo quy hoạch đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

b) Nội dung và mức hỗ trợ: Được hỗ trợ 01 lần 100% lãi suất vay trong thời hạn 03 năm (36 tháng) theo hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thời điểm ký hợp đồng vay vốn.

c) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.
	Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 6 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND, lý do:

- Phù hợp với định hướng phát triển và cơ cấu lại ngành nông nghiệp
- Tạo động lực thu hút tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản để nâng cao giá trị nông sản, giảm tổn thất sau thu hoạch từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp..

 - Về mức hỗ trợ: Tương đương như đã quy định tại Điều 5 Quy định Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND nhằm đảm bảo tính kế thừa và hoàn thiện chính sách; tạo thuận lợi cho việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, cam kết của Thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu và hiện đại hóa nông nghiệp.

	
	
	2. Hỗ trợ thiết bị, máy móc

a) Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân có cơ sở sơ chế, bảo quản rau, hoa, quả đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

b) Điều kiện hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: Không nhận hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này; Có hợp đồng thuê đất, giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định từ 10 năm trở lên; Sản lượng đạt tối thiểu 15 tấn/tháng/cơ sở; Cam kết duy trì sản xuất và sử dụng máy móc, thiết bị được hỗ trợ từ 03 năm trở lên (kể từ khi được nghiệm thu).

c) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 70% kinh phí mua thiết bị, máy móc để lắp đặt hệ thống sơ chế, bảo quản nhưng không quá 01 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân.

d) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.
	1. Về đối tượng hỗ trợ: Mở rộng các đối tượng hỗ trợ hơn so với quy định tại NĐ 57/2018/NĐ-CP để phù hợp với thực tế sản xuất của Thành phố do hiện nay rất nhièu HTX, cá nhân trên địa bàn Thành phố đang tham gia sơ chế, bảo quản rau, hoa, quả. Hiện trên địa bàn Thành phố có trên 1.700 cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản, trong đó các doanh nghiệp tham gia chế biến rau quả chiếm 33,7%, hoạt động sơ chế, chế biến tương đối đơn giản chủ yếu sử dụng thiết bị máy móc phục vụ hoạt động chế biến chủ yếu là các máy sơ chế, phân loại, làm sạch, xay nghiền, rang sấy, đánh bóng, tạo hương, máy đóng gói và thiết bị bảo quản. Công suất hoạt động thực tế chỉ đạt khoảng 36% , chủ yếu tập trung ở hộ cá thể.
2. Về điều kiện hỗ trợ được quy định để tránh trùng lặp về đối tượng thụ hưởng chính sách.

- Có hợp đồng thuê đất, giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định từ 10 năm trở lên: Để đảm bảo tính ổn định và phát triển của mô hình

- Về sản lượng: Tại điểm a khoản 2 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND Thành phố quy định như sau: “a) Đối với vùng sản xuất rau tập trung, vùng sản xuất hoa tập trung, vùng sản xuất cây ăn quả tập trung: Được sử dụng 0,1% diện tích vùng để xây dựng công trình, theo nguyên tắc cứ 10 ha được xây dựng 01 công trình. Diện tích 01 công trình tối thiểu 100 m2 và tối đa 300 m2, một vùng được xây dựng tối đa 05 công trình.”

Năng suất trung bình cho sản xuất rau tại vùng sản xuất rau chuyên canh đạt 30-40 tấn/ ha/năm (2 vụ), tương ứng 10 ha sản lượng 1 năm là 400 tấn. Ước tính có khoảng 50% sản lượng rau cần sơ chế, bảo quản (200 tấn/năm, tương đương 17 tấn- 20 tấn/tháng);  đối với sản xuất cây ăn quả thì sản lượng trung bình đạt từ 290-300 nghìn tấn/năm (trung bình 14-15 tấn/ha); đối với sản xuất hoa thì sản lượng hoa ước đạt 1.500-1.550 triệu bông/cành trong năm trung bình 215-220 nghìn bông/cành trên 1 ha) vì vậy Sở Nông nghiệp và môi trường đề xuất hỗ trợ các cơ sở sơ chế có sản lượng sơ chế tối thiểu là 20 tấn/tháng là phù hợp với thực tiễn sản xuất của Thành phố.

3. Về nội dung hỗ trợ: 

Chỉ đề xuất hỗ trợ kinh phí mua thiết bị, máy móc, không đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất thải do đây phần lớn là các cơ sở sơ chế, bảo quản quy mô nhỏ, phục vụ trực tiếp cho các vùng sản xuất và được bố trí  ngay tại vùng sản xuất

3. Về mức hỗ trợ: 

- Đề xuất tương đương với mức hỗ trợ về mua máy móc, thiết bị đang áp dụng đối với các mô hình khuyến công hiện nay trên địa bàn Thành phố và mức quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về công tác khuyến công.

- Mức hỗ trợ đề xuất thấp hơn so với quy định tại điểm a khoản 2 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP do không thực hiện hỗ trợ về đầu tư hạ tầng.

- Về mức hỗ trợ tối đa không quá 1 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân: Theo rà soát thực tiễn trên địa bàn thành phố, các cơ sở sơ chế thường đầu tư các máy móc, thiết bị sau: Hệ thống lọc nước, hệ thống bể rửa bằng inox; hệ thống đóng gói bán tự động; kho lạnh quy mô nhỏ đến trung bình (30-100m3).... tổng đầu tư khoảng từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng/mô hình. Vì vậy Sở Nông nghiệp đề xuất mức hỗ trợ tối đa như đã nêu trên.
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	Điều 7 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định:

Điều 7. Chính sách hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng:

a) Đối với hỗ trợ lãi suất: Các tổ chức, cá nhân xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp. 

b) Đối với hỗ trợ chi phí giết mổ: Các tổ chức, cá nhân có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công nghiệp trong “Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội”, bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Có sản lượng giết mổ thực tế đạt tối thiểu: 2.000 con lợn/tháng hoặc 10.000 con gia cầm/tháng hoặc 500 con trâu, bò/tháng. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Đối với hỗ trợ lãi suất: Được hỗ trợ 01 lần 100% lãi suất vay trong thời hạn 03 năm (36 tháng) theo hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thời điểm ký hợp đồng vay vốn, tiến độ hỗ trợ theo kỳ trả lãi của ngân hàng.

b) Đối với hỗ trợ chi phí giết mổ: Các tổ chức, cá nhân có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công nghiệp không được hỗ trợ lãi suất thì được hỗ trợ chi phí giết mổ tính trên đầu con gia súc, gia cầm trong thời hạn 3 năm (36 tháng): Mức hỗ trợ đối với giết mổ công nghiệp 25.000 đồng/con lợn, 80.000 đồng/con trâu, bò, 1.100 đồng/con gia cầm; đối với giết mổ bán công nghiệp 20.000 đồng/con lợn, 75.000 đồng/con trâu, bò, 1.000 đồng/con gia cầm.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố
	Điều 13. Chính sách hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công nghiệp trong “Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

2. Điều kiện hỗ trợ:

a) Đối với hỗ trợ lãi suất: Các tổ chức, cá nhân xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp; mua xe ô tô vận chuyển thịt từ cơ sở giết mổ đến nơi tiêu thụ.

b) Đối với hỗ trợ xe ô tô vận chuyển thịt từ cơ sở giết mổ đến nơi tiêu thụ: Xe ô tô tải đông lạnh, xe ô tô tải bảo ôn có thiết bị làm lạnh sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, có trọng tải tối đa 2,5 tấn; có khối lượng thịt vận chuyển từ cơ sở giết mổ trên địa bàn Thành phố đến nơi tiêu thụ đạt tối thiểu 35 tấn/01 xe/tháng.

c) Đối với hỗ trợ chi phí giết mổ: Bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Có sản lượng giết mổ thực tế đạt tối thiểu: 2.000 con lợn/tháng hoặc 10.000 con gia cầm/tháng hoặc 500 con trâu, bò/tháng. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Được hỗ trợ 01 lần 100% lãi suất vay trong thời hạn 03 năm (36 tháng) để đầu tư dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp; mua xe ô tô vận chuyển thịt  từ cơ sở giết mổ đến nơi tiêu thụ. Mức hỗ trợ theo hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thời điểm ký hợp đồng vay vốn.

b) Đối với hỗ trợ chi phí giết mổ: Các tổ chức, cá nhân có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công nghiệp không được hỗ trợ lãi suất khi đầu tư dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp thì được hỗ trợ chi phí giết mổ tính trên đầu con gia súc, gia cầm trong thời hạn 3 năm (36 tháng): Mức hỗ trợ đối với giết mổ công nghiệp 25.000 đồng/con lợn, 80.000 đồng/con trâu, bò, 1.100 đồng/con gia cầm; đối với giết mổ bán công nghiệp 20.000 đồng/con lợn, 75.000 đồng/con trâu, bò, 1.000 đồng/con gia cầm.
	1. Nội dung chính sách đã được quy định tại Nghị quyết 08, đề xuất tiếp tục triển khai thực hiện. 

2. Dự thảo đề xuất bổ sung thêm nội dung hỗ trợ lãi suất khi cơ sở giết mổ đầu tư mua xe ô tô vận chuyển thịt  từ cơ sở giết mổ đến nơi tiêu thụ, lý do:

- Hiện nay tình trạng vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn còn rất nhiều, đặc biệt là vận chuyển lợn sau giết mổ bằng xe mô tô, không có thùng kín, hệ thống che chắn gây mất an toàn thực phẩm. 
- Trong khi việc vận chuyển bằng xe ô tô chuyên dụng chiếm tỷ lệ không cao: 

+ Đối với các cơ sở giết mổ lớn như Công ty CP thì tỷ lệ vận chuyển bằng xe chuyên dụng chiếm tỷ lệ 100%

+ Đối với các cơ sở bán công nghiệp việc vận chuyển bằng xe chuyên dụng chỉ chiếm 30 – 40% 

+ Cơ sở giết mổ thủ công (100 con/ngày): 100% vận chuyển bằng xe máy không đảm bảo an toàn thực phẩm,vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh; Các cơ sở thường sử dụng xe chuyên dụng từ 0,5 – dưới 2,5 tấn để linh hoạt trong quá trình vận chuyển. 

Do đó, để khuyến khích các cơ sở giết mổ đầu tư mua xe vận chuyển chuyên dụng, việc hỗ trợ lãi xuất là cần thiết. Trọng tải xe dưới 2,5 tấn để đảm bảo linh động, phù hợp với vận chuyển tại Hà Nội. Chủng loại xe yêu cầu phải có hệ thống lạnh để đảm bảo bảo quản tốt sản phẩm động vật trong quá trình vận chuyển.

3. Đề xuất xe có trọng tải dưới 2,5 tấn để đảm bảo linh động, phù hợp với vận chuyển tại Hà Nội. Chủng loại xe yêu cầu phải có hệ thống lạnh để đảm bảo bảo quản tốt sản phẩm động vật trong quá trình vận chuyển.

	
	Điều 8 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định:

Điều 8. Chính sách thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

1. Hỗ trợ tín dụng

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức, cá nhân khi mua các loại máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất và chế biến trong nông nghiệp bao gồm: Máy làm đất; máy gieo cấy; máy gặt đập liên hợp; máy sấy; máy làm lạnh nhanh; máy nghiền; máy phun thuốc có động cơ; thiết bị bay không người lái, hệ thống tưới tiết kiệm; máy phát điện chạy bằng khí sinh học; máy vắt sữa; máy thái cỏ; hệ thống làm mát chuồng trại; hệ thống cho ăn tự động; thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường; thiết bị tạo oxy trong nuôi trồng thủy sản.

b) Nội dung và mức hỗ trợ: 100% phí quản lý khi vay vốn Quỹ khuyến nông Thành phố, 100% lãi suất vay theo hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời hạn vay tối đa là 03 năm (36 tháng), tiến độ hỗ trợ theo kỳ trả lãi của ngân hàng.

2. Hỗ trợ mua máy cấy phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức không nhận hỗ trợ theo Khoản 1 Điều này khi mua máy cấy, trực tiếp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa. Cam kết sử dụng máy móc trong thời gian 3 năm (36 tháng), nếu bán phải hoàn lại phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. 

b) Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí cho tổ chức để đầu tư mới máy cấy. Kinh phí hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/máy cấy. Tối đa 10 máy cấy/tổ chức.
c) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp huyện (Ngân sách Thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện trong thời kỳ ổn định ngân sách).

3. Hỗ trợ kinh phí cấy máy, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức, cá nhân khi cấy lúa bằng máy và phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái.

b) Nội dung, mức hỗ trợ:

Hỗ trợ 50% kinh phí cấy lúa bằng máy (công cấy), tối đa không quá 2 triệu đồng/ha, thời gian hỗ trợ tối đa không quá 2 vụ sản xuất liên tiếp/diện tích.

Hỗ trợ 50% kinh phí phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái (công phun), tối đa không quá 250 nghìn đồng/ha/lần phun, hỗ trợ tối đa không quá 2 lần/vụ và không quá 4 lần/diện tích.

c) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp huyện (Ngân sách Thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện trong thời kỳ ổn định ngân sách).
	Điều 14. Hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

1. Hỗ trợ tín dụng

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức, cá nhân khi mua các loại máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất và chế biến trong nông nghiệp bao gồm: Máy làm đất; máy gieo cấy; máy gặt đập liên hợp; máy sấy; máy làm lạnh nhanh; máy nghiền; máy phun thuốc có động cơ; thiết bị bay không người lái, hệ thống tưới tiết kiệm; máy phát điện chạy bằng khí sinh học; máy vắt sữa; máy thái cỏ; hệ thống làm mát chuồng trại; hệ thống cho ăn tự động; thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường; thiết bị tạo oxy trong nuôi trồng thủy sản.

b) Nội dung và mức hỗ trợ: 100% phí quản lý khi vay vốn Quỹ khuyến nông Thành phố, 100% lãi suất vay theo hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời hạn vay tối đa là 03 năm (36 tháng). Mức vay 100% giá trị các loại máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất và chế biến trong nông nghiệp.

c) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.

2. Hỗ trợ mua máy cấy, hệ thống thiết bị gieo mạ phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức không nhận hỗ trợ theo Khoản 1 Điều này khi mua máy cấy, trực tiếp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa. Cam kết sử dụng máy móc trong thời gian 3 năm (36 tháng), nếu bán phải hoàn lại phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. 

b) Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí cho tổ chức để đầu tư mới máy cấy, hệ thống thiết bị gieo mạ, máy gặt đập liên hợp kết hợp nghiền cắt rơm nhưng không quá 200 triệu đồng/máy, thiết bị. Tối đa 15 máy móc, thiết bị/tổ chức; 

c) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp xã (Ngân sách Thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách).

3. Hỗ trợ kinh phí cấy máy, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức, cá nhân khi cấy lúa bằng máy và phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái.

b) Nội dung, mức hỗ trợ:

Hỗ trợ 50% kinh phí cấy lúa bằng máy (công cấy), tối đa không quá 2 triệu đồng/ha, thời gian hỗ trợ tối đa không quá 2 vụ sản xuất liên tiếp/diện tích.

Hỗ trợ 50% kinh phí phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái (công phun), tối đa không quá 250 nghìn đồng/ha/lần phun, hỗ trợ tối đa không quá 2 lần/vụ và không quá 4 lần/diện tích.

c) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp xã (Ngân sách Thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách).
	Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 8 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND, đồng thời bổ sung hỗ trợ kinh phí mua máy gặt đập liên hợp kết hợp nghiền cắt rơm và hệ thống thiết bị gieo mạ, lý do:

1. Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND năm 2024 - 2025, nội dung hỗ trợ cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp đang triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn Thành phố, cụ thể:

a) Năm 2024: 

- Tổng số máy cấy hỗ trợ cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND là 48 máy cấy với kinh phí hỗ trợ: 8.503 triệu đồng

- Hỗ trợ kinh phí cấy máy, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái: 

+ Hỗ trợ kinh phí cấy máy với diện tích 3.054 ha, kinh phí hỗ trợ 5.766 triệu đồng

+ Hỗ trợ kinh phí phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái với diện tích 2.371 ha, kinh phí hỗ trợ  610 triệu đồng

b) Dự kiến kết quả thực hiện năm 2025:

- Tổng số máy cấy hỗ trợ cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND là 84 máy cấy với kinh phí hỗ trợ: 15.760 triệu đồng

- Hỗ trợ kinh phí cấy máy, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái: 

+ Hỗ trợ kinh phí cấy máy với diện tích 8.913 ha, kinh phí hỗ trợ 17.825 triệu đồng

+ Hỗ trợ kinh phí phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái với diện tích 18.962 ha, kinh phí hỗ trợ  4.741 triệu đồng

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp cho thấy tỷ lệ cấy máy toàn Thành phố tăng trung bình 15%. Chính sách khuyến khích đưa cơ giới hóa sản xuất mạ khay, cấy máy là một bước tiến trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất lúa nhỏ lẻ, giải phóng sức lao động, tạo điều kiện để sản xuất lúa hàng hóa tập trung với quy mô lớn, góp phần giảm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua kiểm tra thực tế triển khai trên địa bàn thành phố, chi phí cấy lúa bằng máy (gồm chi phí giống, công gieo, chăm sóc mạ và công cấy bằng máy) từ 330.000 - 360.000 đồng/sào (tương đương khoảng 9 triệu - 10 triệu đồng/ha); cấy thủ công, chi phí từ 400.000 - 500.000 đồng/sào/ngày (tương đương khoảng 11 triệu - 13 triệu đồng/ha). Máy cấy đạt công suất 1,5 - 2,5 ha/ngày, gấp khoảng 30 - 50 lần so với lao động cấy thủ công. Năng suất thực tế tại các điểm cấy máy năm 2024 cao hơn từ 8-10%; cho hiệu quả kinh tế 840.000đ/sào (23.500.000đ/ha), cao hơn so với phương pháp cấy lúa truyền thống 240.000đ/sào (tương đương 6.700.000đ/ha). 

Việc áp dụng cấy lúa bằng máy và phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái giúp giảm thiểu tối đa sức lao động cho con người, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe cho người lao động, giải phóng sức lao động của người phụ nữ ở nông thôn, góp phần tháo gỡ khó khăn việc thiếu lao động lúc mùa vụ tại nhiều địa phương. Giúp nông dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, dần thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, làm cơ sở để hình thành những cánh đồng lúa có diện tích lớn, tiến tới sản xuất quy mô hàng hoá  trên địa bàn Thành phố. Đồng thời việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất giúp cây lúa khỏe hơn do cấy nông, mật độ cây lúa đồng đều nên phát huy được hiệu ứng hàng biên, ruộng lúa thông thoáng ít sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật góp phần bảo vệ môi trường. Qua triển khai thực hiện, đã được nhân dân hưởng ứng và đón nhận, nhiều xã, HTX đăng ký hỗ trợ.

2. Phù hợp với định hướng phát triển và cơ cấu lại ngành nông nghiệp với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển bền vững theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến chuyển đổi số, cơ giới hoá, tự động hoá; với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng cao, hình thành được nhiều ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao.
2. Tạo động lực thu hút tổ chức, cá nhân tham đẩy mạnh cơ giới hóa, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
 3. Về mức hỗ trợ: Tiếp tục đề xuất như mức hỗ trợ quy định tại Điều 8 Quy định Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND nhằm đảm bảo tính kế thừa và hoàn thiện chính sách; tạo thuận lợi cho việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, cam kết của Thành phố trong việc đồng hành cùng các tổ chức và nông dân trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu và hiện đại hóa nông nghiệp.
* Về nội dung hỗ trợ: Đề xuất bổ sung nội dung hỗ trợ mua hệ thống thiết bị gieo mạ phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa để tăng tính đồng bộ cơ giới hoa trong sản xuất lúa quy mô hàng hóa. Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 67 Luật Trồng trọt: “ 1. Cơ giới hóa trong canh tác phải hướng tới đồng bộ, từng bước hiện đại.” Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố hiện nay, nhu cầu của người dân là thuê dịch vụ trọn gói cả việc gieo mạ và cấy máy, vì vậy việc hỗ trợ cho các cơ sở cả hệ thống giàn gieo mạ để khuyến khích các cơ sở dịch vụ cấy máy đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ gieo cấy. 

	
	1. Trung ương

(1) Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/20218 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Tại điểm b khoản 2 điều 9 quy định: “2. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm phục vụ áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới:

b) Mức hỗ trợ: 70% kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và 50% kinh phí đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư nhưng không quá 01 tỷ đồng”.

(2) Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Tại điểm 4 mục VIII. Một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số, quy định: 

“4. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế; ...; Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm. ...”

2. Thành phố Hà Nội

(1) Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội; Tại khoản 2 điều 13. Chính sách hỗ trợ máy móc, thiết bị để chuyển đổi số trong nông nghiệp, quy định: 

“2. Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát và điều khiển dinh dưỡng tự động; thiết bị cảm biến; thiết bị quan trắc môi trường; mua camera, đường truyền, phần mềm để vận hành hệ thống. Mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/cơ sở. Mỗi đối tượng được hỗ trợ 01 lần.”


	Điều 15. Hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thông minh

1. Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Điều kiện hỗ trợ: 

a) Quy mô tối thiểu 02 ha đối với trồng trọt, thuỷ sản; 100 đơn vị vật nuôi đối với chăn nuôi (được áp dụng các hình thức tích tụ, tập trung đất đai theo quy định của Luật Đất đai).

b) Các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng (nếu có) phục vụ sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo không có vi phạm, tranh chấp và tuân thủ các quy định của Nhà nước.

c) Đáp ứng tiêu chí sản xuất nông nghiệp thông minh theo quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.

3. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Đối với trồng trọt: Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy móc, thiết bị thông minh để lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm tích hợp cảm biến, hệ thống chiếu sáng nhân tạo; thiết bị cảm biến thông minh điều tiết nước, phân bón, phun thuốc, phân tích đất; camera giám sát theo dõi sinh trưởng cây, phát hiện sâu bệnh; thiết bị điều khiển và tự động hóa; phần mềm quản lý; máy tính, đường truyền.

b) Đối với chăn nuôi: Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy móc, thiết bị thông minh để lắp đặt hệ thống máng ăn tự động có kết hợp điều chỉnh khẩu phần theo giai đoạn, hệ thống uống nước tự động; thẻ tai - vòng đeo điện tử; Thiết bị định lượng thức ăn dựa trên cân nặng và tuổi vật nuôi; mua máy móc, thiết bị lắp đặt hệ thống cảm biến và giám sát; thiết bị khử trùng không khí, phun sương sát khuẩn tự động; phần mềm quản lý trang trại chăn nuôi; phần mềm ứng dụng theo dõi sức khỏe, tiêm phòng, dịch bệnh, nhật ký đàn; ứng dụng cảnh báo qua điện thoại; máy tính, đường truyền.

c) Tổng mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/tổ chức, cá nhân

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp Thành phố


	1. Cơ sở đề xuất:

- Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết, trong đó nêu “ Có các chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư cho chuyển đổi số ...”.

- Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nêu “Phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp nông thôn”.

=> Từ căn cứ nêu trên, việc đề xuất có chính sách hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh là đúng vơi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với thực trạng phát triển nông nghiệp của Thủ đô trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng cao.

2. Về điều kiện hỗ trợ: 

- Về quy mô  đề xuất thực hiện mô hình nông nghiệp thông minh phải đáp ứng quy mô diện tích theo tiêu chí kinh tế trang trại trở lên, cụ thể:

+ Đối với trồng trọt, thủy sản đáp ứng diện tích từ 01 ha trở lên;

+ Đối với chăn nuôi, trang trại quy mô lớn từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên; trang trại quy mô vừa từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi; trang trại quy mô nhỏ từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi. Trong đó 1 đơn vị vật nuôi tương đương 500 kg. Đề xuất quy mô chăn nuôi từ 100 đơn vị vật nuôi tương đương trang trại chăn nuôi 500 con lợn hoặc 25.000 con gia cầm, thuộc nhóm trang trại chăn nuôi quy mô vừa trở lên. Không hỗ trợ quy mô nhỏ để tránh lãng phí, không hiệu quả khi áp dụng mô hình nông nghiệp thông minh.

- Các điều kiện khác nhằm đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Về nội dung, mức hỗ trợ:

- Nội dung hỗ trợ tập trung vào các trang thiết bị cần thiết, bắt buộc phải có khi đầu tư sản xuất nông nghiệp thông mninh.

- Mức hỗ trợ 50% tương tự mức hỗ trợ của mô hình khuyến nông quy định tại Nghị định 83.

- Tổng mức hỗ trợ dựa trên tính toán, tham khảo chi phí lắp đặt tại một số mô hình, như: Mô hình sản xuất .... 

	
	
	Điều 16. Hỗ trợ sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu quy mô lớn

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu trên địa bàn Thành phố.

2. Điều kiện hỗ trợ: Đồng thời đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Địa điểm xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

c) Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; 

d) Ưu tiên các doanh nghiệp có sản phẩm được cấp chứng nhận đạt chứng nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy trình thực hành tốt như VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP – WHO, hữu cơ; 

3. Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng (lắp đặt) mới nhà xưởng, kho bảo quản lạnh nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân. Mỗi tổ chức, cá nhân hoặc mỗi diện tích sản xuất được hỗ trợ 1 lần.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp Thành phố
	- Hỗ  trợ sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp để phù hợp với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của Thủ đô theo hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất hàng hóa và đảm bảo an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Thủ đô. Đồng thời sản xuất nấm quy mô công nghiệp và hình thức sản xuất rau không dùng đất quy mô công nghiệp, là một trong những nội dung ứng dụng công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quy định tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

- Quy mô sản xuất tối thiểu 100 tấn nguyên liệu/năm sẽ cung ứng sản lượng.... tấn sản phẩm/năm, có tính sản xuất hàng hóa

- Về mức hỗ trợ:  Đề xuất tương đương với mức hỗ trợ về mua máy móc, thiết bị đang áp dụng đối với các mô hình khuyến công hiện nay trên địa bàn Thành phố và mức quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về công tác khuyến nông.

- Về mức hỗ trợ tối đa không quá 02 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân: Theo quy trình sản xuất do Trung tâm sản xuất nấm thuộc Viện Di truyền ban hành và rà soát thực tiễn trên địa bàn thành phố, các cơ sở sản xuất nấm ăn, nâm dược liệu quy mô công nghiệp thường đầu tư các máy móc, thiết bị sau: Hệ thống dây truyền tự động hoặc bán tự động xử lý nguyên liệu công suất ..... tấn/mẻ, hệ thống dàn nuôi nấm, bằng inox; hệ thống đóng gói bán tự động; kho lạnh quy mô nhỏ đến trung bình (30-100m3).... tổng đầu tư khoảng từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng/mô hình quy mô 100 tấn nguyên liệu/năm. Vì vậy Sở Nông nghiệp và môi trường đề xuất mức hỗ trợ tối đa như đã nêu trên, đảm bảo hỗ trợ khoảng từ 10-15% nhu cầu đầu tư ban đầu để khuyến khích phát triển sản xuất. (rà soát lại mức đầu tư của công ty nấm kioko)

	
	
	Điều 17. Hỗ trợ sản xuất hoa lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân sản xuất hoa lan Hồ Điệp trên địa bàn Thành phố.

2. Điều kiện hỗ trợ

a) Có diện tích sản xuất đạt tối thiểu 1.000 m2; 

b) Địa điểm xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai và pháp luật có liên quan;

c) Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

d) Nhà màng, nhà lưới đáp ứng tiêu chuẩn nhà ươm, trồng cây nông nghiệp; Có hệ thống cảm biến, điều kiển tự động vi khí hậu trong quá trình chăm sóc.

đ) Cây giống hoa lan Hồ Điệp là giống hợp pháp, được công bố lưu hành theo quy định.

3. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ xây dựng nhà lưới với mức 80 nghìn đồng/m²; nhà màng với mức 150 nghìn đồng/m²;

b) Hỗ trợ một lần 50% kinh phí mua giống hoa lan Hồ Điệp lần đầu, 

c) Tổng mức hỗ trợ điểm a, b Khoản 3 Điều này tối đa 1 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân. Mỗi tổ chức, cá nhân hoặc mỗi diện tích đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp Thành phố
	- Hỗ  trợ sản xuất lan hồ điệp quy mô công nghiệp để phù hợp với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của Thủ đô theo hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất hàng hóa được quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Thủ đô

- Thuyết minh về mức hỗ trợ và nội dung hỗ trợ:  Chi phí về giống cho sản xuất hoa lan Hồ Điệp khá lớn, vì vậy việc hỗ trợ 1 phần chi phí mua giống để khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư. 

Theo quy trình sản xuất của Viện rau quả Trung ương về sản xuất hoa lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp, cứ 360 m2 nhà màng, nhà lưới có thể trồng được 10.000 cây hoa thương phẩm, với chi phí khoảng 50.000 đồng/cây giống thì với 500 m2 sản xuất cần chi phí là 695 triệu đồng (13.900 cây giống), với mức hỗ trợ 20% kinh phí thì người sản xuất được hỗ trợ 139 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng sẽ hỗ trợ được cho người sản xuất 20% kinh phí mua giống để phát triển sản xuất cho khoảng 01 ha hoa lan hồ điệp. Đồng thời mức hỗ trợ này tương đương với mức hỗ trợ khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng được quyđịnh tại điểm b khoản 2 Điều 9 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND.



	
	
	Điều 18. Hỗ trợ phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ

1. Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân sản xuất trồng lúa, rau, củ, quả hữu cơ trên địa bàn Thành phố

2. Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ;

3. Nội dung và mức hỗ trợ: 
a) Được hỗ trợ chi phí tư vấn, đánh giá, chứng nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Quy định này.

b) Hỗ trợ một lần 50 triệu đồng/ha đối với sản xuất rau, cây ăn quả đạt tiêu chuẩn hữu cơ và  25 triệu đồng/ha đối với sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp xã (Ngân sách Thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã thực hiện)
	1. Về sự cần thiết 

- Từ năm 2008, Hà Nội đã tiên phong phát triển nông nghiệp hữu cơ, đến nay Thành phố có gần 200 ha sản xuất hữu cơ được chứng nhận, hơn 330 ha đang chuyển đổi, các sản phẩm như gạo Đồng Phú, rau Thanh Xuân...đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường. Những mô hình được tổ chức theo chuỗi giá trị, có sự liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ. Hoạt động truyền thông và xúc tiến tiêu thụ được quan tâm đẩy mạnh, giúp minh bạch thông tin thị trường và nâng cao nhận thức cộng đồng về sản xuất hữu cơ. 

- Phát triển nông nghiệp hữu cơ là một giải pháp để phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái bền vững trên địa bàn Thành phố, theo đúng với định hướng phát triển nông nghiệp tại khoản 1 Điều 32 Luật Thủ đô. - Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó mục tiêu “Sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm, hiện đại, hiệu quả và bền vững; phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải các-bon thấp, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.” 

- Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp hữu cơ cũng gặp rất nhiều khó khăn như: Theo báo cáo Tổng luận số 3/2018 về nông nghiệp hữu cơ tiềm năng và phát triển do Cục Thông tin khoa học và Quốc gia, năng suất sản xuất nông nghiệp hữu cơ thấp hơn 25% so với năng suất canh tác thông thường, nhất là giai đoạn chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, thậm trí phải cho đất nghỉ, tập trung trồng các loại cây trồng phụ trợ như cỏ làm thức ăn cho gia súc, …. Trong khi quy mô sản xuất nhỏ lẻ nên các tổ chức, cá nhân chưa quan tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Xuất phát từ những lý do nêu trên, việc đề xuất chính sách nông nghiệp hữu cơ là cần thiết.
2. Về nội dung và mức hỗ trợ: 
- Theo số liệu báo cáo từ các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thường năng suất của lúa, rau, cây ăn quả giảm khoảng 15-20% so với đại trà, mẫu mã không được đẹp như sản phẩm sản xuất thông thường nên khó tiếp cận thị trường và giá bán cũng thấp hơn, chỉ khoảng 50% sản lượng được bán với giá cao hơn do có hợp đồng phân phối. Như vậy, trung bình 1ha rau, quả, lúa chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ trong điều kiện hiện nay có thu nhập thấp hơn sản xuất đại trà khoảng 20-30% tổng thu nhập, tương đương giảm từ 15 – 20 triệu đồng/ha đối với lúa (trong vòng 03 năm thu nhập giảm từ 45 đến 60 triệu đồng), 90 đến 120 triệu đồng/ha đối với rau, cây ăn quả.

- Ngoài ra theo quy định về sản xuất hữu cơ, thông thường để đạt được chứng nhận hữ cơ theo TCVN 11041:2017 phải qua giai đoạn chuyển đổi và đánh giá với thời gian khoảng 3 năm.  Vì vậy Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất mức hỗ trợ như đã nêu tại dự thảo để hỗ trợ bớt khó khăn cho người sản xuất hữu cơ, đẩy mạnh phát triển mở rộng sản xuất hữu cơ trong thời gian tới, đạt mục tiêu Thành phố có khoảng 2-3% diện tích (3.000 – 5.000 ha) sản xuất .
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	15. Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình điểm phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm
1. Đối tượng, điều kiện áp dụng:
a) Các tổ chức, cá nhân có mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm đúng với quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai và các quy định pháp luật liên quan; phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Có phương án thiết kế, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch, trải nghiệm được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

c) Có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể và cam kết sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ hoặc tương đương; cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường.

d) Quy mô: Tối thiểu 02 ha/mô hình.

2. Nội dung, mức hỗ trợ:
a) Hỗ trợ 100% tư vấn thiết kế xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm. Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/mô hình. Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo khoản b Điều 10 tại Quy định này.

b) Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn cho các đối tượng tham gia thực hiện mô hình về sản xuất nông nghiệp, nghiệp vụ hoạt động du lịch. Mức hỗ trợ theo Điều 4 của Quy định này.

c) Hỗ trợ máy móc, thiết bị chuyển đổi số: Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy định này.

d) Hỗ trợ 100% kinh phí tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm.

đ) Tổng mức hỗ trợ 01 mô hình tối đa không quá 3 tỷ đồng.


	Điều 19. Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp  kết hợp du lịch
1. Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Điều kiện hỗ trợ:

a) Mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch đúng với quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai và các quy định pháp luật liên quan; phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Có phương án thiết kế, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch
c) Có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể và cam kết sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ hoặc tương đương; cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường.

d) Đáp ứng tiêu chí mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch theo quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

đ) Quy mô: Tối thiểu 02 ha/mô hình.

3. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng phương án, thiết kế mô hình tối đa không quá 300 triệu đồng/tổ chức, cá nhân, cụ thể:

Chi khảo sát, điều tra thực hiện xây dựng các phương án, thiết kế mô hình: Nội dung và mức chi thực hiện theo Nghị quyết của HĐND Thành phố về nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách Thành phố bảo đảm hoặc Văn bản hướng dẫn thực hiện về điều tra thống kê theo quy định.

Chi chuyên gia tư vấn nghiên cứu, lập và xây dựng các Phương án, thiết kế tổng thể mô hình: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu.

b) Được hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 15 quy định này.

c) Trường hợp sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu và hoa lan Hồ Điệp thì được hưởng các chính sách theo quy định tại Điều 17 và Điều 18.

d) Hỗ trợ 100% kinh phí tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch.

đ) Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 05 tỷ đồng
4. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp Thành phố

	Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp  kết hợp du lịch trải nghiệm đề xuất tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HDND, do nội dung này phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp của Hà Nội và định hướng phát triển nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó giải pháp thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị, các mô hình nông nghiệp tiên tiến nêu “đẩy mạnh phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp dịch vụ (du lịch trải nghiệm, dịch vụ bảo vệ môi trường, dịch vụ đào tạo và cung cấp chuyển giao công nghệ, dịch vụ kinh doanh nông sản...)”. Đồng thời sủa đổi, bổ sung:
1. Về tên chính sách: “Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình điểm phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm” thành “Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp  kết hợp du lịch trải nghiệm”. Lý do nội dung nông nghiệp sinh thái gồm rất nhiều lĩnh vực như nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, có chứng nhận, ... đều là hoạt động sản xuất nông nghiệp, vì vậy đề xuất là nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm.
2. Về điều kiện hỗ trợ: Bổ sung thêm tiêu chí mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm nhằm đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý cũng như đánh giá điều kiện hỗ trợ.

3. Về nội dung hỗ trợ:

- Tư vấn: bổ sung chi tiết nội dung hỗ trợ chi tư vấn để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

- Nội dung tập huấn: đã đưa vào chính sách chung.

- Nội dung chuyển đổi số: điều chỉnh thực hiện theo sản xuất nông nghiệp thông minh.

- Bổ sung nội dung sản xuất nấm và hoa lan hồ điệp: đây là 2 nội dung đã được quy định tại dự thảo, là một trong các đối tượng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phổ biến dễ thu hút khách trải nghiệm, thăm quan.

4. Về mức hỗ trợ: tăng từ 3 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng do tăng nội dung hỗ trợ, trên cơ sở tổng cộng các nội dung đã quy định ở trên.

	
	Điều 14. Chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng: 

a) Đối với trồng trọt: 

Đối với hỗ trợ chế phẩm sinh học: Các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng, rơm rạ theo quy định hiện hành.

Đối với hỗ trợ thùng lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật: Các tổ chức, cá nhân sản xuất trong vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung chưa có thùng (bể) lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

b) Đối với chăn nuôi:

Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi theo quy hoạch tại địa điểm được phép chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi và quy định của Thành phố.

Đáp ứng các điều kiện về chăn nuôi trang trại quy mô lớn, vừa và nhỏ theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

c) Đối với thủy sản: Các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trong vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: 

a) Đối với trồng trọt: 

Hỗ trợ 50% kinh phí mua chế phẩm sinh học để xử lý phụ phẩm cây trồng, rơm rạ làm phân bón và thức ăn chăn nuôi tối đa không quá 1,2 triệu đồng/ha. Hỗ trợ tối đa 02 lần/năm và trong 02 năm liên tiếp.

Hỗ trợ 01 lần kinh phí mua thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (02 thùng/ha); hỗ trợ 100% chi phí xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

b) Đối với chăn nuôi: Hỗ trợ 50% kinh phí mua chế phẩm sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi tối đa không quá 300 triệu đồng/tổ chức, cá nhân. Hỗ trợ tối đa 02 chu kỳ nuôi đối với lợn, gia cầm; 01 chu kỳ nuôi đối với trâu, bò.

c) Đối với thủy sản: 

Hỗ trợ 50% kinh phí mua sản phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi thủy sản tối đa không quá 15 triệu đồng/ha. Hỗ trợ tối đa 02 năm liên tiếp.

Hỗ trợ 01 lần 50% kinh phí mua thiết bị làm giàu oxy xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản, tối đa không quá 15 triệu đồng/ha.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: 

Ngân sách cấp huyện (Ngân sách Thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện trong thời kỳ ổn định ngân sách).
	Điều 20. Hỗ trợ bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng: 

a) Đối với trồng trọt: 

Đối với hỗ trợ chế phẩm sinh học: Các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng, rơm rạ theo quy định hiện hành.

Đối với hỗ trợ thùng lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật: Các tổ chức, cá nhân sản xuất trong vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung chưa có thùng (bể) lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

b) Đối với chăn nuôi:

Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi theo quy hoạch tại địa điểm được phép chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi và quy định của Thành phố.

Đáp ứng các điều kiện về chăn nuôi trang trại quy mô lớn, vừa và nhỏ theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

c) Đối với thủy sản: Các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trong vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: 

a) Đối với trồng trọt: 

Hỗ trợ 50% kinh phí mua chế phẩm sinh học để xử lý phụ phẩm cây trồng, rơm rạ làm phân bón và thức ăn chăn nuôi tối đa không quá 2,4 triệu đồng/ha. Hỗ trợ tối đa 02 lần/năm và trong 02 năm liên tiếp.

Hỗ trợ 01 lần kinh phí mua thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (02 thùng/ha); hỗ trợ 100% chi phí xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

b) Đối với chăn nuôi: Hỗ trợ 50% kinh phí mua chế phẩm sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi tối đa không quá 300 triệu đồng/tổ chức, cá nhân. Hỗ trợ tối đa 02 chu kỳ nuôi đối với lợn, gia cầm; 01 chu kỳ nuôi đối với trâu, bò.

c) Đối với thủy sản: 

Hỗ trợ 50% kinh phí mua sản phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi thủy sản tối đa không quá 15 triệu đồng/ha. Hỗ trợ tối đa 02 năm liên tiếp.

Hỗ trợ 01 lần 50% kinh phí mua thiết bị làm giàu oxy xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản, tối đa không quá 15 triệu đồng/ha.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp xã (Ngân sách Thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách).
	Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 14 Quy định kèm theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HDNĐ lý do:
Kết quả thực hiện chính sách năm 2024 – 2025 như sau: Kinh phí hỗ trợ của chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp năm 2024 đạt 28.148 triệu đồng với diện tích 4.758 ha được hỗ trợ chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm cây trồng, rơm rạ, 9.615 thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 85 cơ sở được hỗ trợ chế phẩm sinh học xử lý chất thải chăn nuôi, 939 ha hỗ trợ sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản, 126 thiết bị làm giàu oxy. Dự kiến năm 2025 kinh phí hỗ trợ chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố đạt 145.534 triệu đồng. 

Việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố đã nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, hạn chế dịch bệnh trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản: Nhiều cơ sở chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản đã được hỗ trợ cải thiện môi trường; Hầu hết các vùng sản xuất tập trung được thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định; Người dân đã tích cực sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ, phụ phẩm cây trồng thành phân bón hữu cơ cải tạo đất, trả lại dinh dưỡng cho đất, giúp tăng độ phì nhiêu cho đất, hạn chế các mầm bệnh còn tồn dư trên phụ phẩm, hạn chế lây lan sâu bệnh, từ đó giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây trồng, giảm chi phí phân bón, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất đồng thời giảm việc đốt rơm rạ gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí vào cuối vụ tại các vùng sản xuất lúa.
=> Chính sách đang được triển khai khá hiệu quả, vì vậy đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 14 Quy định kèm theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HDNĐ

	
	
	Điều 21. Hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi 

1. Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân đầu tư trang thiết bị, công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn Thành phố

2. Điều kiện hỗ trợ

a) Có quy mô chăn nuôi thường xuyên từ 30 đơn vị vật nuôi trở lên;

b) Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật chăn nuôi;

c) Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

d) Trang thiết bị, máy móc xử lý chất thải trong chăn nuôi phải là thiết bị mua mới, lần đầu đưa vào sử dụng.

3. Nội dung, mức hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy tách phân nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở

b) Hỗ trợ 100% kinh phí mua bể bioga; 100% kinh phí mua gạch, cát, xi măng, thép để xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp xã (ngân sách Thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã)
	1. Cơ sở đề xuất: 

- Điểm a Khoản 2 Điều 59 Luật chăn nuôi quy định “Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản;”

- Điểm a, b Khoản 3 Điều 59 Luật chăn nuôi quy định việc xử lý nước thải chăn nuôi được quy định như sau:

“a) Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

b) Nước thải chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi được sử dụng cho cây trồng;”.

- Về thực tiễn: Hà Nội hiện có tổng đàn chăn nuôi lớn (150 nghìn con trâu, bò; 1,4 triệu con lớn; 40 triệu con gia cầm), chiếm trên 60% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuy nhiên việc xử lý môi trường trong chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, để xử lý hiệu quả, triệt để ngoài việc sử dụng chế phẩm sinh học cần đầu tư hệ thống xử lý môi trường bài bản, áp dụng công nghệ tiên tiến dẫn đến chi phí sản xuất tăng, tăng giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh ngành chăn nuôi. Do vậy việc hỗ trợ trang thiết, công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi là rất cần thiết, nhất là các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn.

 2. Về đối tượng, điều kiện áp dụng: dự thảo đề xuất mật độ 30 đơn vị vật nuôi trở lên là mức tối thiểu quy mô chăn nuôi trang trại vừa trở lên, do việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải tại các trang trại quy mô vừa và lớn hiệu quả và cần thiết hơn. Các điều kiện còn lại để phục vụ công tác quản lý, tạo sự minh bạch, rõ rang, hiệu quả, tránh trục lợi chính sách.

3. Về nội dung hỗ trợ:

- Đề xuất hỗ trợ máy tách phân do đây là thiết bị khá phổ biến trong xử lý môi trường chăn nuôi do hiệu quả xử lý tốt, giúp giữ lại 50-70% chất thải rắn trước khi đổ vào biogas và hệ thống xử lý chất thải. Mức đầu tư từ 100-250 triệu/máy tùy loại, chưa tính hệ thống phụ trợ.

- Đề xuất hỗ trợ hầm Biogas và xây dựng hệ thống xử lý môi trường do đây là những hạng mục cần thiết và bắt buộc phải đầu tư khi xây dựng trang trại, tuy nhiên do trong quá trình đầu tư trang trại các chủ cơ sở phải bỏ ra chi phí khá lớn, khó khăn trong nguồn vốn nên nhiều trang trại chưa đầu tư hệ thống xử lý đạt chuẩn, còn xả trực tiếp hoặc chỉ xử lý sơ bộ, dẫn tới ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt tại các vùng chăn nuôi tập trung; phát sinh mùi hôi, ruồi muỗi, khí độc (CH₄, NH₃, H₂S) ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, chất lượng sống và hình ảnh nông thôn.

4. Về mức hỗ trợ:

- Đề xuất hỗ trợ 50% chi phí đầu tư máy tách phân tương tự mức hỗ trợ cho mô hình khuyến nông quy định tại Nghị định 83.

- Đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí mua bể bioga; 100% kinh phí mua gạch, cát, xi măng do việc đầu tư hệ thống ngoài vật tư, thiết bị còn chi phí máy đào đất, chi phí nhân công xây, lắp. Theo tính toán với 100%  kinh phí cho các hạng mục trên đáp ứng khoảng 30-50% chi phí xây dựng hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi. Đồng thời khống chế mức trần không quá 500 triệu đồng/cơ sở là phù hợp.

	15
	Điều 10 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định:

Điều 10. Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng: 

a) Các tổ chức, cá nhân phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đáp ứng đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (gọi tắt là Nghị định số 98/2018/NĐ-CP).

b) Cam kết và có biện pháp nộp lại toàn bộ kinh phí hỗ trợ trong trường hợp không thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (như bảo lãnh thực hiện hợp đồng với cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất); 

c) Tổ chức, cá nhân chỉ được hưởng hỗ trợ theo 01 kế hoạch liên kết.

d) Tổ chức, cá nhân đã được hưởng các nội dung hỗ trợ của ngân sách nhà nước trùng với nội dung hỗ trợ tại Điều này thì không được tiếp tục xem xét hỗ trợ, trừ trường hợp nội dung hỗ trợ được tính theo số chu kỳ sản xuất thì căn cứ số chu kỳ sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch liên kết trừ đi số chu kỳ đã được hỗ trợ.

đ) Đối với các đối tượng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 thì thực hiện theo quy định riêng.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, gồm:

Chi khảo sát, điều tra xác định, lựa chọn địa bàn thực hiện kế hoạch liên kết và các hộ có nhu cầu, điều kiện đề tham gia kế hoạch liên kết, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Phụ lục 02 Quy định này.

Chi nghiên cứu, lập và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch liên kết, phương án sản xuất, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Phụ lục 03 Quy định này.

b) Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường thực hiện theo Điều 4 Quy định này.

c) Chi hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 3 chu kỳ sản xuất, cụ thể: 

Hỗ trợ tối đa 70% kinh phí mua giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm cho các đối tượng tham gia chuỗi ở địa bàn miền núi.

Hỗ trợ tối đa 50%  kinh phí mua giống, vật tư, bao bì, nhãn mác cho các đối tượng tham gia chuỗi ở địa bàn đồng bằng.

d) Mức hỗ trợ tối đa đối với 01 kế hoạch liên kết không vượt quá 50% tổng kinh phí thực hiện 01 kế hoạch liên kết.

3. Phương thức hỗ trợ: 

Hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách để thực hiện kế hoạch liên kết theo phân cấp thông qua đơn vị chủ trì liên kết từ nguồn chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
	Điều 22. Hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng: 

a) Các tổ chức, cá nhân phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đáp ứng đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (gọi tắt là Nghị định số 98/2018/NĐ-CP).

b) Cam kết và có biện pháp nộp lại toàn bộ kinh phí hỗ trợ trong trường hợp không thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (như bảo lãnh thực hiện hợp đồng với cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất); 

c) Tổ chức, cá nhân chỉ được hưởng hỗ trợ theo 01 kế hoạch liên kết.

d) Tổ chức, cá nhân đã được hưởng các nội dung hỗ trợ của ngân sách nhà nước trùng với nội dung hỗ trợ tại Điều này thì không được tiếp tục xem xét hỗ trợ, trừ trường hợp nội dung hỗ trợ được tính theo số chu kỳ sản xuất thì căn cứ số chu kỳ sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch liên kết trừ đi số chu kỳ đã được hỗ trợ.

đ) Đối với các đối tượng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 thì thực hiện theo quy định riêng.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, gồm:

Chi khảo sát, điều tra xác định, lựa chọn địa bàn thực hiện kế hoạch liên kết và các hộ có nhu cầu, điều kiện đề tham gia kế hoạch liên kết, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Phụ lục 02 Quy định này.

Chi nghiên cứu, lập và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch liên kết, phương án sản xuất, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Phụ lục 03 Quy định này.

b) Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường thực hiện theo Điều 4 Quy định này.

c) Chi hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 3 chu kỳ sản xuất, cụ thể: 

Hỗ trợ tối đa 70% kinh phí mua giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm cho các đối tượng tham gia chuỗi ở địa bàn miền núi.

Hỗ trợ tối đa 50%  kinh phí mua giống, vật tư, bao bì, nhãn mác cho các đối tượng tham gia chuỗi ở địa bàn đồng bằng.

d) Mức hỗ trợ tối đa đối với 01 kế hoạch liên kết không vượt quá 50% tổng kinh phí thực hiện 01 kế hoạch liên kết.

3. Phương thức hỗ trợ: 

Hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách để thực hiện kế hoạch liên kết theo phân cấp thông qua đơn vị chủ trì liên kết từ nguồn chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
	Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 10 quy định  kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023, lý do

1. Điều 10 quy định  kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND đã quy định cụ thể Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.
2. Đảm bảo tính kế thừa, ổn định và hiệu quả của chính sách

Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã được triển khai trong thời gian qua theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Chính phủ (như Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, nay được thay thế bằng Nghị định số 109/2023/NĐ-CP). Việc tiếp tục thực hiện giúp bảo đảm tính liên tục của chính sách, tránh gián đoạn hỗ trợ, đồng thời phát huy hiệu quả của các mô hình liên kết đã hình thành, đặc biệt là các chuỗi giá trị nông sản chủ lực của Thành phố.

3. Thực tiễn triển khai cho thấy nhu cầu hỗ trợ vẫn còn lớn

Phần lớn các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ nông dân trên địa bàn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, kỹ thuật, công nghệ sau thu hoạch và thị trường tiêu thụ ổn định. Nhiều mô hình liên kết hiện có mới ở quy mô nhỏ, thiếu bền vững; trong khi nhu cầu mở rộng, nhân rộng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đang tăng cao. Do đó, việc duy trì chính sách hỗ trợ là cần thiết để tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho các chủ thể kinh tế tiếp tục tham gia liên kết.

4. Phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chính sách hỗ trợ phát triển liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, và với Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021–2030. Liên kết sản xuất – tiêu thụ là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương.

5. Căn cứ pháp lý rõ ràng, có cơ sở triển khai

Nghị định số 109/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Do đó, việc tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ này ở cấp địa phương có đầy đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với quy định hiện hành và bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. 

	
	
	Điều 23. Hỗ trợ sản xuất cây đậu tương, cây khoai tây trên đất trồng lúa

1. Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện sản xuất cây đậu tương, cây khoai tây trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Điều kiện hỗ trợ:

a) Diện tích trồng mới đậu tương, khoai tây trên đất trồng lúa (trừ diện tích đất trồng lúa đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hoặc diện tích đất trồng lúa vi phạm quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi) liền vùng, liền thửa (không tính đường giao thông nội đồng, kênh, mương và công trình thủy lợi) có quy mô sản xuất từ 10 ha trở lên;

c) Giống đậu tương, khoai tây phải là giống hợp pháp được công bố lưu hành;

b) Có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các tổ chức chế biến đáp ứng tối thiểu 80% năng suất thu hoạch.

3. Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30 triệu đồng/ha đối với cây khoai tây và 12 triệu đồng/ha đối với cây đậu tương. Thời gian hỗ trợ tối đa 05 vụ sản xuất liên tiếp.

 4. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp xã (Ngân sách Thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã)
	1. Về sự cần thiết: 
- Sản xuất đậu tương và khoai tây có vai trò quan trọng đóng góp tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn Thành phố diện tích cây đậu tương từ 11.200 ha xuống còn 879 ha, bình quân mỗi năm giảm hơn 1.100ha/năm; cây khoai tây giảm từ 1.062 ha năm 2014 xuống còn 650 ha, bình quân mỗi năm giảm 50 ha.
- Để tận dụng thời gian đất trống giữa 02 vụ lúa, việc sản xuất đậu tương, khoai tây ở vụ Đông là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất/ha đất canh tác.

- Việc trồng cây đậu tương còn giúp cải tạo đất nhờ vi khuẩn cố định đạm (loại Rhizobium) sống cộng sinh trong các nốt sần ở rễ. Đậu tương sẽ chuyển đổi nitơ từ không khí thành dạng mà cây có thể hấp thụ, giúp cải tạo đất và giảm nhu cầu phân bón hóa học, giúp giảm chi phí phân bón cho vụ lúa xuân.
=> Việc ban hành chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân tích cực trồng đậu tương, khoai tây là rất cần thiết.

2. Về điều kiện hỗ trợ: đề xuất chỉ hỗ trợ đối với diện tích đất lúa có loại trừ các diện tích chuyển đổi, với quy mô trên 10 ha và có hợp đồng tiêu thụ nhằm khuyến khích hình thành vùng nguyên liệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm, tránh việc sau hỗ trợ không tiêu thụ được dẫn đến mất giá, hiệu quả không cao.

3. Về mức hỗ trợ:

- Theo tính toán, chi phí sản xuất 1 ha khoai tây hết khoảng 74 triệu đồng ( trong đó: 37 triệu tiền giống và 37 triệu tiền vật tư); 1 ha đậu tương khoảng 26 triệu đồng ( trong đó 2,7 triệu tiền giống và 23,3 triệu tiền vật tư)

- Như vậy đề xuất mức hỗ trợ 12 triệu đồng đối với đậu tương và 30 triệu đồng đối với khoan tây không quá 50% chi phí mua giống, vật tư theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/7/2018 của Chính phủ về Khuyến nông.
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